
STT Họ và tên Gender(성별) Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Nguyễn Chi Chung Nam 04/05/1992 90800238 CBT 02/2019

2 Nguyễn Minh Hòa Nam 01/11/1995 50707832 Phú Thọ

3 Nguyễn Văn Hưng Nam 18/04/1993 50703818 Ninh Bình

4 Trần Kim Công Nam 27/08/1995 50707662 Phú Thọ

5 Hồ Quốc Cường Nam 19/02/1997 50726903 Nghệ An

6 Trịnh Đăng Trường Nam 14/12/1998 50705411 Lào Cai

7 Nguyễn Viết Thái Nam 10/09/1992 50724825 Thanh Hóa

8 Nguyễn Hồng Quang Nam 14/12/1997 50702033 Nam Định

9 Mạc Văn Hoàng Nam 08/11/1998 50707220 Thái Nguyên

10 Phạm Tiến Nam 26/06/1999 50700519 Hà Nội

11 Phạm Viết Pháp Nam 17/10/1998 50727398 Nghệ An

12 Nguyễn Khánh Nam 15/07/1997 50729311 Hà Tĩnh

13 Dương Văn Thuấn Nam 03/03/1989 90800068 CBT 02/2019

14 Lê Huy Đà Nam 04/03/1994 50700707 Hà Nội

15 Nguyễn Văn Phong Nam 01/01/1994 50707210 Thái Nguyên

16 Dương Đình Hậu Nam 26/10/1991 50700719 Hà Nội

17 Nguyễn Duy Kiên Nam 26/11/1994 50724772 Thanh Hóa

18 Nguyễn Tư Tuấn Nam 05/06/1991 50730383 Quảng Bình

19 Trần Văn Dũng Nam 31/07/1991 50700362 Hà Nội

20 Nguyễn Trọng Thức Nam 14/12/1998 50713278 Hòa Bình

21 Đinh Văn Linh Nam 17/11/1996 50703805 Ninh Bình

22 Lê Văn Nhất Nam 03/05/2000 50723239 Thanh Hóa

23 Cung Đình Lợi Nam 10/05/1994 50740473 Gia Lai

24 Lê Văn Dũng Nam 03/03/1994 50723813 Thanh Hóa

25 Nguyễn Văn Lâm Nam 03/01/1993 90800278 CBT 02/2019

26 Nguyễn Mạnh Quyết Nam 25/05/1991 50707642 Phú Thọ

27 Trần Đức Thanh Nam 02/08/1995 50702028 Nam Định
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28 Nguyễn Quý Trí Nam 21/12/1997 50700387 Hà Nội

29 Tạ Quang Việt Nam 17/04/1997 50700326 Hà Nội

30 Nguyễn Văn Minh Nam 07/07/1993 50721091 Hải Dương

31 Phạm Anh Tuấn Nam 10/11/1994 50706215 Lạng Sơn

32 Lê Hồng Phương Nam 11/12/1993 90800413 CBT 02/2019

33 Dương Văn Gia Nam 05/09/1992 50729492 Hà Tĩnh

34 Mai Tuấn Linh Nam 04/04/1994 50703825 Ninh Bình

35 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 15/12/1987 90820032 CBT 02/2019

36 Lăng Văn Vũ Nam 13/10/1999 50709497 Bắc Giang

37 Bùi Đức Mạnh Nam 18/10/1992 50707189 Thái Nguyên

38 Giáp Văn Thường Nam 20/04/1990 50709353 Bắc Giang

39 Nguyễn Văn Khánh Nam 16/09/1994 50721005 Hải Dương

40 Phí Tiến Bình Nam 27/05/1991 50724274 Thanh Hóa

41 Lê Đăng Đức Nam 13/06/1992 50724144 Thanh Hóa

42 Nguyễn Quảng Nam Nam 22/08/1999 50732138 Quảng Trị

43 Nguyễn Văn Luân Nam 20/11/1990 50703070 Thái Bình

44 Trần Văn Minh Nam 19/07/1997 50707211 Thái Nguyên

45 Nguyễn Tiến Đức Nam 24/01/1997 50723352 Thanh Hóa

46 Nguyễn Thị Thoan Nữ 03/06/1987 10024038 Thanh Hóa

47 Nguyễn Thị Tố Quyên Nữ 20/07/1987 10052292 Bến Tre

48 Phan Văn Hải Nam 11/09/1994 50700043 Hà Nội

49 Chu Xuân Hải Nam 30/12/1995 50706143 Lạng Sơn

50 Khổng Văn Giang Nam 24/01/1994 50709348 Bắc Giang

51 Trần Trượng Phu Nam 22/06/1993 50707136 Thái Nguyên

52 Đoàn Thanh Tuấn Nam 05/07/1998 50721211 Hải Dương

53 Bùi Văn Hiếu Nam 19/06/1995 50730309 Quảng Bình

54 Phạm Đình Út Nam 09/01/1992 50721061 Hải Dương

55 Đoàn Thanh Tuân Nam 10/02/1996 50709384 Bắc Giang

56 Hoàng Đình Vinh Nam 29/10/1994 50740412 Gia Lai

57 Ngô Đức Dũng Nam 08/02/1992 50723428 Thanh Hóa

58 Trịnh Thành Lý Nam 23/06/1986 50729419 Hà Tĩnh



59 Trần Đình Trinh Nam 15/06/1993 50729438 Hà Tĩnh

60 Trần Văn Công Nam 11/04/1995 50729400 Hà Tĩnh

61 Nguyễn Văn Quang Nam 12/10/1994 50713209 Hòa Bình

62 Trần Ngọc Cường Nam 12/08/1991 50723017 Thanh Hóa

63 Bùi Thế Phát Nam 08/03/1998 50703053 Thái Bình

64 Trần Văn Đạt Nam 24/03/1998 50708860 Vĩnh phúc

65 Bùi Hữu Chiến Nam 10/11/1995 50721203 Hải Dương

66 Trần Quang Tuấn Nam 17/04/1982 10005745 Nam
Định

67 Trần Văn Chiến Nam 18/06/1988 90800206 CBT 02/2019

68 Lê Hồng Sơn Nam 17/08/1998 50700068 Hà Nội

69 Dương Thành Việt Nam 30/03/1992 50743674 Bến Tre

70 Huỳnh Văn Nhân Nam 01/11/1993 50744363 Cần Thơ

71 Lê Văn Huân Nam 20/01/1998 50729321 Hà Tĩnh

72 Võ Ngọc Đức Nam 15/10/1996 50709558 Bắc Giang

73 Bùi Thị Thu Hương Nữ 16/02/1992 50723642 Thanh Hóa

74 Đỗ Cao Hải Nam 20/09/1994 50724066 Thanh Hóa

75 Trần Đại Cương Nam 18/03/1994 50703821 Ninh Bình

76 Nguyễn Thị Thu Nữ 12/03/1986 10051793 Vĩnh Long

77 Phạm Thị Nhuần Nữ 26/11/1985 10009306 Thái Bình

78 Vũ Thị Trang Nữ 08/06/1984 10005346 Hải Dương

79 Nguyễn Văn Hiệu Nam 19/07/1997 50709647 Bắc Giang

80 Tống Thị Lan Nữ 05/09/1999 10005883 Nam Định

81 Trần Thị Hương Nữ 10/11/1998 10027237 Quảng Trị

82 Vũ Văn Hiệp Nam 17/06/1996 50703809 Ninh Bình

83 Lê Văn Khoa Nam 12/09/1999 50740566 Gia Lai

84 Đào Văn Đông Nam 15/10/1997 50700597 Hà Nội

85 Nguyễn Văn Thiệp Nam 15/09/1989 50700328 Hà Nội

86 Nguyễn Văn Tuấn Nam 20/07/1987 50726905 Nghệ An

87 Nguyễn Thị Dung Nữ 12/11/1994 10007502 Ninh Bình

88 Dương Thanh Hoài Nam 24/09/1992 50703092 Thái Bình

89 Lâm Bá Tuấn Nam 06/08/1993 50724364 Thanh Hóa



90 Lê Văn Tiền Nam 25/06/1995 50743928 Kiên Giang

91 Phan Ngọc Hải Nam 17/07/1996 50700396 Hà Nội

92 Trần Văn Lập Nam 07/11/1996 50708863 Vĩnh phúc

93 Nguyễn Duy Lâm Nam 24/07/1992 90800510 CBT 02/2019

94 Nguyễn Văn Hảo Nam 01/10/1995 50723919 Thanh Hóa

95 Vương Sỹ Hợp Nam 14/11/1992 50700391 Hà Nội

96 Nguyễn Hữu Kiên Nam 04/09/1999 50707002 Yên Bái

97 Lê Hữu Dũng Nam 20/03/1989 50724333 Thanh Hóa

98 Trần Xuân Tiến Nam 12/01/1994 50700457 Hà Nội

99 Vương Đắc Đông Nam 30/06/1994 50700162 Hà Nội

100 Bùi Văn Đạt Nam 29/05/1997 50741858 Lâm Đồng

101 Nguyễn Trọng Thắng Nam 22/10/1998 50701568 Hà Nam

102 Võ Đức Quang Nam 06/10/1997 50729325 Hà Tĩnh

103 Bùi Văn Tiến Nam 09/03/1996 50701585 Hà Nam

104 Nguyễn Văn Giỏi Nam 01/11/1997 50711368 Bắc Ninh

105 Nguyễn Hồng Vĩnh Nam 20/10/1991 50729497 Hà Tĩnh

106 Lê Văn Tiến Nam 06/12/1997 50732149 Quảng Trị

107 Vũ Văn Vương Nam 13/11/1990 50703005 Thái Bình

108 Trần Văn Trường Nam 21/03/1998 50723532 Thanh Hóa

109 Vũ Đình Sỹ Nam 15/11/1990 50724321 Thanh Hóa

110 Trần Quang Thắng Nam 12/09/1999 50707124 Thái Nguyên

111 Vũ Quang Hoàng Nam 27/10/1995 50724310 Thanh Hóa

112 Võ Minh Bắc Nam 08/06/1990 90811811 CBT 02/2019

113 Đàm Duy Tùng Nam 06/05/1993 50707032 Yên Bái

114 Đào Xuân Dinh Nam 02/06/1991 50740487 Gia Lai

115 Phạm Văn Quyết Nam 13/10/1994 50724233 Thanh Hóa

116 Nguyễn Văn Thảo Nam 20/08/1985 50732015 Quảng Trị

117 Hà Văn Bộ Nam 28/02/1994 50700579 Hà Nội

118 Nguyễn Hoàng Nam Nam 21/10/1999 50707122 Thái Nguyên

119 Lê Bá Hà Nam 26/09/1992 50731354 Quảng Trị

120 Hoàng Văn Tuấn Nam 05/09/1999 50706210 Lạng Sơn



121 Lã Đức Mạnh Nam 26/11/1992 50701541 Hà Nam

122 Nguyễn Đức Cương Nam 01/09/1997 50700158 Hà Nội

123 Nguyễn Tiến Long Nam 09/07/1996 50707814 Phú Thọ

124 Phạm Phú Công Nam 19/08/1998 50721023 Hải Dương

125 Nguyễn Văn Nam Nam 24/10/1996 50700351 Hà Nội

126 Vương Đắc Huy Nam 19/08/1998 50700261 Hà Nội

127 Đặng Anh Khoa Nam 20/06/1996 50744397 Cần Thơ

128 Huỳnh Văn Út Ngoan Nam 21/03/1996 50744420 Cần Thơ

129 Nguyễn Ngọc Ẩn Nam 09/02/1996 50743403 Vĩnh Long

130 Nguyễn Thị Trang Nữ 19/03/1997 10021527 Quảng Ninh

131 Trần Thị Thương Nữ 07/05/1994 10018823 Thanh Hóa

132 Lê Hữu Tuấn Nam 05/12/1983 50723908 Thanh Hóa

133 Nguyễn Quang Hiên Nam 01/02/1988 50701625 Hà Nam

134 Nguyễn Văn Phương Nam 15/07/1987 50708856 Vĩnh phúc

135 Quách Văn Quý Nam 12/10/1993 50700188 Hà Nội

136 Trần Trí Đạt Nam 03/01/1991 50724243 Thanh Hóa

137 Trần Sỹ Hoàng Nam 15/09/1989 90410129 CBT 01/2019

138 Nguyễn Hữu Hoàn Nam 05/10/1999 50700578 Hà Nội

139 Nguyễn Như Mừng Nam 24/12/1998 50700141 Hà Nội

140 Đoàn Văn Đại Nam 29/11/1995 50721043 Hải Dương

141 Lê Văn Hùng Nam 04/07/1996 50721102 Hải Dương

142 Hà Văn Trung Nam 26/02/1991 10013091 Bắc Giang

143 Nguyễn Văn Long Nam 20/12/1993 50721209 Hải Dương

144 La Thị Quỳnh Nữ 04/07/1994 10000954 Hà Nội

145 Trần Thị Hằng Nữ 25/08/1994 10021578 Quảng Ninh

146 Nguyễn Tiến Cử Nam 06/05/2000 50709377 Bắc Giang

147 Nguyễn Văn Duy Nam 05/05/1989 90800251 CBT 02/2019

148 Mai Xuân Thành Nam 06/09/1999 50724130 Thanh Hóa

149 Nguyễn Tiến Trí Nam 02/01/1997 50733011 Quảng Nam

150 Trần Văn Hoan Nam 06/06/1994 50729337 Hà Tĩnh

151 Lê Văn Giang Nam 03/10/1994 50726917 Nghệ An



152 Trần Hữu Tuấn Nam 16/11/1993 50730347 Quảng Bình

153 Phan Ngọc Linh Nam 20/07/1990 50729357 Hà Tĩnh

154 Võ Văn Đức Nam 04/01/1989 50732339 TT Huế

155 Nguyễn Văn Cường Nam 11/07/1999 50721158 Hải Dương

156 Đỗ Văn Viện Nam 18/11/1985 50703058 Thái Bình

157 Vi Văn Sửu Nam 05/10/1985 50724980 Thanh Hóa

158 Lê Văn Huấn Nam 16/04/1995 50725344 Thanh Hóa

159 Nguyễn Đức Dũng Nam 05/06/1994 50707763 Phú Thọ

160 Trần Nhân Lệnh Nam 03/09/1998 50729490 Hà Tĩnh

161 Nguyễn Văn Thưởng Nam 07/01/1992 50709576 Bắc Giang

162 Lê Gia Khánh Nam 10/10/1993 50730359 Quảng Bình

163 Lê Văn Đông Nam 13/08/1999 50721034 Hải Dương

164 Ngô Văn Thi Nam 27/05/1986 90800067 CBT 02/2019

165 Lang Văn Mỹ Nam 07/02/1991 50302175 Nghệ An

166 Lưu Văn Bò Nam 10/10/1991 50304635 Kiên Giang

167 Lê Viết Cường Nam 12/02/1998 50301523 Thanh Hóa

168 Phan Thị Hường Nữ 20/08/1998 50304092 Đắk Lắk

169 Nguyễn Văn Thiên Nam 16/07/1997 50303268 TT Huế

170 Nguyễn Quang Trường Nam 24/04/1998 50302295 Nghệ An

171 Nguyễn Chí Cường Nam 17/09/1998 50304744 Bạc Liêu

172 Nguyễn Văn Chấn Nam 18/08/1998 50300391 Bắc Kạn

173 Nguyễn Thế Đạt Nam 24/09/1992 50302070 Thanh Hóa

174 Đinh Phi Hùng Nam 07/10/1999 50302806 Quảng Bình

175 Nguyễn Thị Oanh Nữ 08/08/1997 50303951 Kon Tum

176 Nguyễn Hải Hiệu Nam 09/06/1988 50303044 Quảng Trị

177 Phạm Văn Hưng Nam 23/01/1986 50300938 Bắc Giang

178 Trương Công Hiên Nam 03/10/2000 50301829 Thanh Hóa

179 Triệu Đức Công Nam 03/09/1993 50305009 Bắc Kạn

180 Hoàng Thế Nhung Nam 20/06/1991 50300678 Phú Thọ

181 Hoàng Hải Dương Nam 10/07/1995 50300510 Yên Bái

182 Trần Trung Kiên Nam 01/11/1989 50301832 Thanh Hóa



183 Đồng Thị Thùy Linh Nữ 27/04/2000 50305428 Bắc Kạn

184 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 27/08/1994 50304139 Đắk Lắk

185 Đỗ Quốc Đạt Nam 16/06/1998 50303727 Quảng Ngãi

186 Lê Bá Long Nam 02/09/1998 50302096 Thanh Hóa

187 Phạm Thị Lệ Nữ 08/03/1993 50305692 Thanh Hóa

188 Phan Thị Thương Nữ 02/02/1994 50303025 Quảng Trị

189 Nguyễn Thị Bình Nữ 02/11/1994 50304049 Gia 
Lai

190 Nguyễn Trần Châu Đoan Nữ 12/11/1996 50304749 Bạc Liêu

191 Lê Quốc Khánh Nam 27/10/1998 50301722 Thanh Hóa

192 Hà Văn Anh Nam 28/06/1997 50302087 Thanh Hóa

193 Bùi Văn Thành Nam 29/04/1984 50305574 Thanh Hóa

194 Nguyễn Xuân Văn Nam 20/01/1984 50303101 Quảng Trị

195 Chu Huy Thuyết Nam 21/12/1983 10055665 Thanh Hóa

196 HỒ NGỌC PHAN Nam 12/10/1980 20000715 Nghệ An

197 Nguyễn Trọng Quang Nam 10/02/1997 20002786 Cẩm Xuyên

198 Nguyễn Thanh Hải Nam 19/11/1991 90410005 CBT Quý 1/2019

199 Lữ Văn Tới Nam 15/10/1987 20000345 Thanh Hóa


